
UBND TỈNH KON TUM
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 (PHỎNG VẤN)
KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BQLKKT ngày    /12/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ

Tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn của người đề nghị tuyển dụng
(xét tuyển) khai trong phiếu dự tuyển Ghi chú

Trường ĐH Ngành Ngoại ngữ Tin học
I Đăng ký dự tuyển tại: Phòng tổ chức hành chính
a Vị trí Quản trị hành chính văn phòng: 06 thí sinh

1 Đậu Thị Thanh Hoa 04-02-1995 67/28 Trần Văn Hai, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đại học Đà Nẵng Luật kinh tế B1 MOS

2 Nguyễn Thị Thu Hồng 08-04-2000 Thôn 7 xã Đoàn kết – TP Kon
Tum Đại học Đà Nẵng Luật kinh tế Cơ bản

3 Nguyễn Thị Mai 29-08-1989 TDP7 – TT Plei Kần – huyện
Ngọc Hồi- tỉnh Kon Tum.

Phân  hiệu  Đại  học  Đà
Nẵng tại Kon Tum Luật học B

4 Vũ Thị Diễm Quỳnh 06-10-1994 Số 82 Dã Tượng , tổ 2, phường
Duy Tân , TP Kon Tum Đại học Đà Lạt Luật học

5 Trần Thị Phương Thúy 01-01-1985 07B Dương Đình Nghệ, tổ 2
phường Lê Lợi, TP Kon tum. Đại học Quy Nhơn Quản lý Nhà nước B A

6 Phạm Thị Hoài Vi 09-07-1993 Số 1/28/8 Huỳnh Thúc Kháng, TP
Kon Tum. Đại học Trà Vinh Đại học Kinh tế Luật A2 A

b Vị trí Quản lý, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách lao động và việc làm: 05 thí sinh

7 Võ Thị Dung 05-08-1990 TDP2b – TT Đăk Hà- Thành phố
Kon Tum. Đại học Thương mại Quản trị kinh doanh

8 Lê Thị Hương 28-02-1986 951, Hùng Vương, Ngọc Hồi, KT Đại học Huế Kế toán B Cơ bản

9
Lê Trần Thảo Nhi 12-06-2000 Số nhà 202 Trần Hưng Đạo,

phường Thắng Lợi , TP Kon Tum
Đại học West of England,
Bristol Quản trị kinh doanh

10 Nguyễn Đức Minh 12-09-1990 Khối 8 thị trần ĐăkTô,thành phố
Kon Tum. Đại học Đà Lạt Quản trị kinh doanh B Cơ bản
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11 Nguyễn Tiến Trình 16-12-1983 Số 5/12 Phùng Hưng, phường Duy
Tân, TP Kon tum Đại học Đà nẵng Quản trị kinh doanh B Cơ bản

Hoàn thành
nghĩa vụ quân

sự
II Đăng ký dự tuyển tại: Phòng Quản lý dự án
a Vị trí Quản lý, điều hành dự án: 01 thí sinh

12
Trần Duy Hưng 15-10-1973  Số nhà 12 Đường Võ Văn Dũng,

phường QT, TP Kon Tum. Đại học Giao thông vận tải Xây dựng cầu đường C Cơ bản

b Vị trí Quản lý lĩnh vực môi trường, phòng chống cháy nổ: 01 thí sinh

13 Lê Văn Tuấn 04-04-1984 Xã ĐăkBlà, thành phố Kon tum Đại  học Nông nghiệp Hà
Nội 1 Công nghệ sinh học B B

c Vị trí Quản lý chất lượng công trình: 01 thí sinh

14 Lê Thánh Thiện 23-08-1982 Thôn 4 TT Plei Kần, Ngọc Hồi Đại học Đà nẵng Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông B Cơ bản

III Đăng ký dự tuyển tại: Phòng Kỹ thuật - Quản lý công trình hạ tầng
a Vị trí Quản lý, khai thác, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 01 thí sinh;

15 Vũ Thái Hòa 13-06-1987 Tổ 4 thị trấn PleiKan, Ngọc Hồi Đại học Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên
nước

b Vị trí Quản lý, khai thác, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các Khu công nghiệp: 01 thí sinh;

16 Nguyễn Triệu Thăng 24-07-1990 309 Trần Khánh Dư, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đại học Đà nẵng Kinh tế xây dựng

c Vị trí Triển khai thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền đặt hàng hoặc đấu thầu tại Khu kinh tế cửa khẩu
quốc tế Bờ Y: 01 thí sinh;

17 Hồ Thế Hậu 05-02-1988 Thôn Măng Tôn, Bờ Y, Ngọc Hồi Đại học Quang trung Công nghệ kỹ thuật xây
dựng

IV Đăng ký dự tuyển tại: Phòng Kế hoạch - Tài chính
a Vị trí Kế toán tổng hợp: 01 thí sinh

18 Phạm Ngọc Hưng 04-08-1983 TDP 6, Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum.

Đại học Nông nghiệp Hà
Nội 1 Kế toán B B

b Vị trí Kế hoạch Tổng hợp: 01 thí sinh;

19 Huỳnh Thị Tuyết 16-02-1982 131 Lê Lợi, phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum Đại học Đà Nẵng Kế toán B A

c Vị trí Kế hoạch Tác nghiệp: 02 thí sinh

20 Lê Thị Quỳnh Giang 06-12-1988 417/9 Đào Duy Từ, Phường
Thống nhất, KT Đại học Quang trung Kế toán A A

21 Nguyễn Thị Nhung 26-02-1991 53 Tố Hữu, phường Quyết Thắng,
TP Kon Tum Đại học Nha Trang Kế toán A B
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Tổng cộng: 21 Thí sinh
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